ÔN TẬP CHƯƠNG NITƠ – PHOTPHO
ĐỀ 1:
Câu 1: a. Viết 01 phương trình chứng minh H3PO4 có tính axit.

 b. Viết 01 phương trình chứng minh HNO3 có tính oxi hóa.

Câu 2: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
Cu(NO3)2 ( NO2 ( HNO3 ( H3PO4 ( K3PO4 ( KCl
Câu 3: Hoàn thành phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

a. P2O5 + ? ( Na2HPO4 + ?
b. H3PO4 + KOH ( (naxit : nbazơ = 1 : 2)
c. Fe3O4 + HNO3 ( Khí không màu dễ hóa nâu + ...
Câu 4: Cho các dung dịch sau: (1) KOH (đun nóng), (2) CaCl2, (3) NaNO3, (4) AgNO3. Dung dịch (NH4)3PO4 tác dụng được với những dung dịch nào? Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
Câu 5: Cho các dung dịch sau: Na2CO3 (1); MgSO4 (2); KNO3 (3); FeCl3 (4);  NH4NO3 (5) đựng trong 5 lọ riêng biệt được đánh số theo thứ tự như trên. Sục khí NH3 dư vào các lọ đó, lọ nào có kết tủa xuất hiện. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
Câu 6: Trộn 5 lít khí N2 và 12 lít khí H2 trong bình ở 4000C với xúc tác (trong cùng điều kiện). Tính thể tích khí amoniac tạo thành biết hiệu suất của phản ứng là 20%.

Câu 7: Cho 200ml dung dịch H3PO4 0,1M vào dung dịch chứa 3,2g NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, tính khối lượng chất rắn khan thu được?
Câu 8: Nung 33,1 gam muối Pb(NO3)2 sau một thời gian, thu được 27,7 gam chất rắn. Tính hiệu suất của phản ứng nhiệt phân.
Câu 9: Nhỏ từ từ 20 gam dung dịch NH4Cl 5,35% vào trong 56 gam dung dịch KOH 10%. Tính thể tích khí sinh ra ở đktc.
Câu 10: Chia hỗn hợp gồm Al và Cu làm hai phần bằng nhau. Một phần cho vào dung dịch HNO3 đặc nguội thì có 8,96 lít khí màu nâu đỏ bay ra (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Một phần cho vào dung dịch HCl thì có 6,72 lít khí bay ra (đktc). Tính khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
ĐỀ 2:

Câu 1: a. Viết 01 phương trình điều chế nitơ trong phòng thí nghiệm.

 b. Viết 01 phương trình chứng minh NH3 có tính bazơ.

Câu 2: Hoàn thành phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

a. NH3 + ? + ? ( Al(OH)3 + ?
b. (NH4)2SO3 + HCl ( ? + ? + ?
Câu 3: Nhỏ từ từ 44 gam dung dịch NH4Cl 10,7% vào trong 56 gam dung dịch KOH 10%. Tính nồng độ % các chất trong dung dịch thu được.
Câu 4: Cho các muối nitrat sau: (1) NaNO3; (2) Ba(NO3)2; (3) Cu(NO3)2; (4) Fe(NO3)2; (5) AgNO3. Muối nào nhiệt phân cho ra oxit kim loại và hỗn hợp khí? Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
Câu 5: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

Ca(NO3​)2 ( O2 ( NO2 ( HNO3 ( H3PO4 ( H2
Câu 6: Để tổng hợp được 3,4 gam NH3 thì cần trộn bao nhiêu lít khí N2 và khí H2 (ở đktc) biết hiệu suất của phản ứng đạt 20%.

Câu 7: Tiến hành nhiệt phân hết 4,26 gam muối R(NO3)3 thu được một oxit có khối lượng giảm hơn khối lượng muối là 3,24 gam. Xác định kim loại R?
Câu 8: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HCl thì có 8,96 lít khí bay ra (đktc). Đồng thời hòa tan lượng hỗn hợp kim loại trên vào dung dịch HNO3 đặc nguội dư thì thu được 4,48 lít khí màu nâu đỏ bay ra (sản phẩm khử duy nhất ở đktc).
a. Tính thành phần % khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp.

b. Cho toàn bộ lượng kim loại trên tác dụng với HNO3 loãng vừa đủ thì thu được V lít khí NO (đktc) và dung dịch A. Tính V.

Câu 9: a. Viết 01 phương trình chứng minh photpho có tính khử.

 b. Viết 01 phương trình chứng minh axit photphoric có tính oxi hóa.
Câu 10: Cho 1,96 gam H3PO4 vào 28 gam dung dịch KOH 10% thu được dung dịch X. Muối tạo thành là muối gì? Tính khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng.
ĐỀ 3:

Câu 1: a. Viết 01 phương trình điều chế amoniac trong phòng thí nghiệm.

 b. Viết phương trình nhiệt phân muối amoni nitrat.

Câu 2: Cho các chất sau: (1) H2; (2) H2SO4 đặc; (3) Mg; (4) O2; (5) dung dịch NaCl. Chất nào có khả năng phản ứng được với khí nitơ. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra (ghi rõ điều kiện nếu có).
Câu 3: Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là 40%. Để thu được  4,48 lít khí NH3 thì cần dùng bao nhiêu lít khí N2. Biết các khí đo trong cùng điều kiện.
Câu 4: Cho các muối nitrat sau: (1) KNO3; (2) Ca(NO3)2; (3) Hg(NO3)2; (4) Cu(NO3)2; (5) AgNO3. Muối nào nhiệt phân cho ra kim loại và hỗn hợp khí? Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
Câu 5: Trộn 100 ml dung dịch (NH4)2CO3 2M vào dung dịch NaOH 2M thu được 4,48 lít khí (đktc). Tính thể tích dung dịch NaOH đã dùng. 
Câu 6: Hoàn thành và cân bằng (xác định số oxi hóa các nguyên tố thay đổi) các phản ứng sau:

a. HNO3 loãng + FeO ( 
b. HNO3 đặc + Cu ( 
c. Fe3O4 + HNO3 ( NO2 + ? + ?
Câu 7: Đem nung một khối lượng Cu(NO3)2 sau một thời gian dừng lại, làm nguội, rồi cân lại thấy khối lượng giảm 0,27 gam. Tính khối lượng muối Cu(NO3)2 đã bị nhiệt phân?
Câu 8: Cho 60 gam hỗn hợp Cu và CuO tan hết trong 3 lít dung dịch HNO3 1M cho 13,44 lít NO (đktc).
a. Tính % khối lượng hỗn hợp đầu.
b. Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch sau phản ứng. Xem như thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.
Câu 9: a. Viết 01 phương trình chứng minh photpho có tính oxi hóa.

 b. Viết 01 phương trình chứng minh H3PO4 có tính axit.

Câu 10: Trộn 98 gam dung dịch H3PO4 10% vào trong 40 gam dung dịch NaOH 10%. Tính nồng độ % muối tạo thành.
ĐỀ 4:

Câu 1: a. Viết 01 phương trình điều chế amoniac trong công nghiệp.

 b. Viết phương trình nhiệt phân muối amoni nitrit, amoni cacbonat.

Câu 2: Cho các chất sau: (1) H2; (2) H2SO4; (3) dung dịch K2CO3; (4) O2; (5) dung dịch MgCl2. Chất nào phản ứng được với NH3. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra (ghi rõ điều kiện nếu có).
Câu 3: Trộn 100 gam dung dịch Ba(OH)2 vào một lượng vừa đủ dung dịch NH4NO3 10% thu được 3,4 gam amoniac. Tính khối lượng dung dịch NH4NO3 và nồng độ % của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng.
Câu 4: Cho các muối nitrat sau: (1) NaNO3; (2) Ba(NO3)2; (3) Cu(NO3)2; (4) KNO3; (5) Au(NO3)3. Muối nào nhiệt phân cho ra muối nitrit và khí? Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
Câu 5: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

NH3 ( NH4Cl ( NH4NO3 ( Ba(NO3)2 ( O2
Câu 6: Hoàn thành phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

a. ? + ? ( Fe(NO3)3 + H2O
b. ? + ? ( Zn(NO3)2 + N2O + ?
Câu 7: Cho 27,6 gam hỗn hợp gồm Al và Zn có số mol bằng nhau vào dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được V lít (đktc) khí duy nhất không màu, khí này hóa nâu ngoài không khí. Tính giá trị của V.

Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 10,7 gam hỗn hợp Al và Fe2O3 trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 2,24 lít NO (đktc). Đồng thời hòa tan hết lượng hỗn hợp trên vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch X. Tính thể tích khí sinh ra ở đktc và khối lượng từng muối trong dung dịch X.
Câu 9: a. Viết 01 phương trình chứng minh photpho có tính oxi hóa.

 b. Viết 01 phương trình chứng minh H3PO4 có tính oxi hóa.

Câu 10: Đốt cháy 3,1 gam P trong oxi dư rồi dẫn sản phẩm vào 92,9 gam nước. Tính nồng độ % chất tạo thành trong dung dịch thu được.
